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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;
Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;
Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020;
Căn cứ Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;
Căn cứ Quyết định số 2663/QĐ-BTP ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2017;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, VP (TH).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Tiến Dũng


 
KẾ HOẠCH
KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH CHÍNH CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 755/QĐ-BTP ngày 29/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016- 2020 và các văn bản liên quan, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2017 của Bộ Tư pháp đã được xác định trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đề ra giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính của Bộ Tư pháp trong 6 tháng cuối năm 2017 và các năm tiếp theo.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; góp phần tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính.

2. Yêu cầu
- Việc kiểm tra bám sát các nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 2663/QĐ-BTP ngày 29/12/2016); các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ (ban hành kèm theo Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

- Việc kiểm tra phải đảm bảo tính hiệu quả, không gây trở ngại đến các hoạt động của các đơn vị được kiểm tra.

- Kết hợp công tác kiểm tra cải cách hành chính với việc kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác của Bộ.

II. NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA
1. Nội dung kiểm tra
- Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính;
- Cải cách thể chế;

- Cải cách thủ tục hành chính;

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước;

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

- Cải cách tài chính công;

- Hiện đại hóa hành chính.

Các đề xuất, kiến nghị đối với Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ; đối với Chính phủ và các bộ, ngành khác để công tác cải cách hành chính trong giai đoạn tới đạt kết quả, hiệu quả cao hơn.
2. Đối tượng kiểm tra
- Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

- Cục Con nuôi;

- Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm;

- Cục Bồi thường nhà nước;

- Học viện Tư pháp.

3. Thời gian, địa điểm kiểm tra
3.1. Thời gian kiểm tra:
Lịch kiểm tra cụ thể sẽ được thông báo đến từng đơn vị được kiểm tra (thời gian dự kiến: tháng 6/2017 đến tháng 7/2017).

3.2. Địa điểm kiểm tra:
Văn phòng Bộ có trách nhiệm thông báo tới các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra và thành viên Đoàn kiểm tra trước khi tiến hành kiểm tra.

4. Thành phần
4.1. Thành phần Đoàn kiểm tra
- Trưởng Đoàn kiểm tra: Thứ trưởng Trần Tiến Dũng.

- Thành viên: Lãnh đạo cấp Vụ các đơn vị: Văn phòng Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục Công nghệ thông tin.

- Thư ký Đoàn kiểm tra: Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ.

4.2. Thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra:
Thủ trưởng đơn vị, đại diện lãnh đạo các phòng, ban của đơn vị (nếu cần thiết); cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính tại đơn vị.

5. Phương pháp tiến hành kiểm tra
- Các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra có trách nhiệm xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính của đơn vị và những đề xuất, kiến nghị (theo nội dung Đề cương hướng dẫn kèm theo Kế hoạch này).

- Đoàn kiểm tra nghe Báo cáo bằng văn bản; thành viên Đoàn kiểm tra trao đổi, thảo luận về các nội dung báo cáo, làm rõ thêm với đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra về việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo lĩnh vực chuyên môn của đơn vị của thành viên Đoàn kiểm tra; Thủ trưởng đơn vị, Lãnh đạo các phòng ban trực thuộc, đồng chí cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính của đơn vị giải trình về các nội dung có liên quan. Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra có kết luận sơ bộ về buổi kiểm tra.

- Sau buổi kiểm tra, Văn phòng Bộ có Báo cáo Bộ trưởng về kết quả kiểm tra; Báo cáo đồng thời được gửi đến các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra và các thành viên Đoàn kiểm tra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Bộ:

- Dự toán kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan thành lập Đoàn kiểm tra và thực hiện việc kiểm tra theo nội dung Kế hoạch;

- Hoàn thành Báo cáo kết quả kiểm tra theo nội dung Kế hoạch kiểm tra.

2. Thủ trưởng các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục Công nghệ thông tin: (i) Cử Lãnh đạo cấp Vụ đơn vị tham gia Đoàn kiểm tra; (ii) Căn cứ nội dung Kế hoạch kiểm tra, chuẩn bị nội dung theo từng lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình để làm việc với các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra.

3. Thủ trưởng các đơn vị: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Con nuôi, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Bồi thường nhà nước, Học viện Tư pháp: (i) Có trách nhiệm xây dựng báo cáo theo nội dung Đề cương hướng dẫn, gửi về Văn phòng Bộ; (ii) Bố trí thời gian, thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra theo yêu cầu của Kế hoạch này.

III. KINH PHÍ
Kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra cải cách hành chính được cấp từ nguồn kinh phí cải cách hành chính năm 2017. Nội dung và định mức chi thực hiện theo quy định tài chính hiện hành./.

 

ĐỀ CƯƠNG
BÁO CÁO PHỤC VỤ KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TƯ PHÁP NĂM 2017

I. Tình hình tổ chức, triển khai thực hiện cải cách hành chính
1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
- Tình hình thực hiện Kế hoạch các nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Tư pháp do đơn vị chủ trì thực hiện, trong đó nêu rõ mức độ đạt được.

- Công tác tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính;

- Công tác tuyên truyền cải cách hành chính;

- Công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị;

- Các sáng kiến cải cách hành chính đã và đang áp dụng tại cơ quan, đơn vị (nếu có);

- Thực hiện phân công cụ thể cán bộ, công chức phụ trách công tác cải cách hành chính; thường xuyên báo cáo công tác cải cách hành chính theo định kỳ (quý, 6 tháng, năm).

2. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính
2.1. Cải cách thể chế
- Về xây dựng văn bản QPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ mà đơn vị được giao chủ trì thực hiện (báo cáo cụ thể tình hình thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL của Bộ mà đơn vị được giao chủ trì thực hiện trong năm 2017, nêu rõ mức độ hoàn thành kế hoạch - bao gồm cả văn bản, đề án trình và văn bản, đề án thuộc thẩm quyền; việc tuân thủ quy trình xây dựng văn bản QPPL);

- Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL (nêu cụ thể tình hình xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL hoặc phối hợp rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Trong đó, thống kê số lượng văn bản QPPL được rà soát, hệ thống hóa; việc xử lý các vấn đề phát hiện sau rà soát (nếu có);

- Tình hình thực hiện công tác pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL;

- Tình hình xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến lược (hoặc quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm) đối với các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ do đơn vị chủ trì thực hiện (số lượng được ban hành mới trong năm 2017; các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được ban hành trước đó đang triển khai thực hiện, nêu rõ mức độ triển khai, tiến độ, chất lượng);

- Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị (hình thức, phương thức, số lượng);

- Việc kiểm tra tình hình thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị (nêu rõ số lượng các cuộc kiểm tra, số cơ quan, đơn vị được kiểm tra; việc xử lý các vấn đề phát hiện sau kiểm tra).

2.2. Cải cách thủ tục hành chính
- Việc cắt giảm, nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ thuộc lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị (nếu có);

- Cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan;

- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ ngành, do đơn vị chủ trì xây dựng (tổng số thủ tục hành chính; số lượng thủ tục hành chính mới ban hành hoặc cắt giảm trong năm 2017);

- Việc tiếp nhận, xử lý hoặc phối hợp xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị;

- Việc cập nhập, công bố hoặc phối hợp công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị theo quy định;

- Việc niêm yết công khai TTHC tại trụ sở (nếu đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính của Bộ); việc công khai thủ tục hành chính trên website của Bộ.

2.3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
- Tình hình tổ chức thực hiện và mức độ chồng chéo chức năng, nhiệm vụ với các đơn vị khác thuộc Bộ;

- Tình hình quản lý biên chế tại đơn vị;

- Tình hình triển khai thực hiện quy chế làm việc của Bộ và của đơn vị.

2.4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
- Xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức của đơn vị;

- Việc thực hiện Đề án tinh giảm biên chế của đơn vị;

- Việc tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức tại đơn vị;

- Kết quả thực hiện quy định về tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức tại đơn vị (thực hiện đúng, không đúng);

- Số lượng công chức, viên chức của đơn vị được đào tạo trong năm.

2.5. Cải cách tài chính công:
Báo cáo về việc sử dụng kinh phí nhà nước; việc thực hiện cơ chế tự chủ tại đơn vị (nêu cụ thể tình hình triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, nêu rõ việc đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ? mức tăng thu nhập bình quân cho cán bộ, công chức bình quân hàng tháng theo cấp bậc, chức vụ?).

2.6. Hiện đại hóa hành chính
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của đơn vị, giữa đơn vị với các đơn vị khác trực thuộc Bộ và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân (nếu có);

- Việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản tại đơn vị; việc sử dụng mạng nội bộ (LAN) để trao đổi công việc nội bộ;

- Việc thiết lập kênh thông tin tiếp nhận, xử lý các thông tin phản hồi của cá nhân, tổ chức về lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

- Tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến (nếu có). Trong đó, thống kê số lượng TTHC được cung cấp trực tuyến ở mức độ 1 và 2, mức độ 3, mức độ 4.

- Tình hình triển khai và ban hành danh mục các quy trình áp dụng tiêu chuẩn ISO tại đơn vị, trong đó nêu rõ cơ quan đã được cấp chứng chỉ ISO hay chưa? Việc thực hiện quy định ISO trong hoạt động của đơn vị?

II. Đánh giá chung: về các nội dung chủ yếu nêu trên.
1. Những ưu điểm
2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện CCHC

III. Nhiệm vụ và các giải pháp trong thời gian tới và năm 2017
Nêu khái quát phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính của đơn vị trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
IV. Đề xuất, kiến nghị
Nêu những kiến nghị, đề xuất đối với Bộ, các đơn vị thuộc Bộ khác; đối với Chính phủ và các bộ, ngành khác để công tác CCHC trong giai đoạn tới đạt kết quả, hiệu quả cao hơn./.
 

 
